Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu
- Tên gói thầu: Gói thầu số 2 “Cung cấp phương tiện vận tải chuyên dùng phục vụ hoạt động bay”.
- Danh mục, số lượng:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Xe cẩu chuyên dùng
	Chiếc
	01
	

	2
	Xe nâng hạ (động cơ dầu)
	Chiếc
	02
	

	3
	Xe nâng hạ (động cơ điện)
	Chiếc
	01
	

	4
	Xe chỉ huy 7 chỗ
	Chiếc
	04
	

	5
	Xe chở phi công và cán bộ kỹ thuật (loại xe 16 chỗ)
	Chiếc
	02
	

	6
	Xe ô tô chở quân nghiệp vụ (loại xe Ka 29 chỗ)
	Chiếc
	02
	

	7
	Xe ô tô chở quân nghiệp vụ (loại xe Ka 47 chỗ)
	Chiếc
	01
	

	8
	Xe tải chuyên chở hàng hóa đặc biệt, chuyên dùng cho các hoạt động nghiệp vụ
	Chiếc
	01
	

	9
	Xe cứu thương
	Chiếc
	01
	


- Địa điểm thực hiện: Tại kho hoặc đơn vị sử dụng của bên mua;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 150 ngày.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
	STT
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	
	
	Đạt

	A
	PHẠM VI CUNG CẤP

	1
	Danh mục, số lượng
	Phương tiện vận tải chuyên dùng phục vụ hoạt động bay
- Xe cẩu chuyên dùng: 01 chiếc
- Xe nâng hạ (động cơ dầu): 02 chiếc
- Xe nâng hạ (động cơ điện): 01 chiếc
- Xe chỉ huy 7 chỗ: 04 chiếc
- Xe chở phi công và cán bộ kỹ thuật (loại xe 16 chỗ): 02 chiếc
- Xe ô tô chở quân nghiệp vụ (loại xe Ka 29 chỗ): 02 chiếc
- Xe ô tô chở quân nghiệp vụ (loại xe Ka 47 chỗ): 01 chiếc
- Xe tải chuyên chở hàng hóa đặc biệt, chuyên dùng cho các hoạt động nghiệp vụ: 01 chiếc
- Xe cứu thương: 01 chiếc

	2
	Tài liệu
	Nhà thầu phải có các tài liệu (catalog hoặc bảng tuyên bố đáp ứng kỹ thuật...của từng xe) chứng minh hàng hóa đáp ứng thông số kỹ thuật của E-HSMT

	3
	Tiêu chuẩn, chất lượng hàng hóa
	- Nhà thầu phải có cam kết hàng hóa mới 100%  được sản xuất từ 2026 trở về sau.
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	THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA HÀNG HÓA

	I
	XE CẨU CHUYÊN DÙNG

	1
	Yêu cầu chung
	Là loại phương tiện sử dụng để chuyển cẩu hàng  hóa, thiết bị, vật tư... phục vụ hoạt động bay

	2
	Thông số kỹ thuật cơ bản của xe
	

	2.1
	Kích thước của xe
	

	2.1.1
	Chiều dài (mm)
	13.100 ± 03% 

	2.1.2
	Chiều rộng (mm) 
	2.550 ± 03% 

	2.1.3
	Chiều cao (mm) 
	3.500 ± 03% 

	2.1.4
	Chiều dài cơ sở (mm) 
	Trục 1, Trục 2: 4.580 ± 03% 
Trục 2, Trục 3: 1.350 ± 03% 

	2.2
	Khoảng sáng gầm xe (mm) 
	240 ± 03% 

	2.3
	Động cơ
	

	2.3.1
	Loại động cơ
	Diesel hoặc tương đương

	2.3.2
	Dung tích xi lanh (L)
	≥ 7.7

	2.3.3
	Hệ thống phun nhiên liệu
	Điện tử hoặc tương đương trở lên

	2.3.4
	Công suất cực đại (kW/rpm)
	≥ 228/2.200

	2.3.5
	Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm)
	≥ 1.280/(1.200~1.700)

	2.3.6
	Mức tiêu thụ nhiên liệu (L/km) 
	≤ 30/100

	2.3.7
	Nhiên liệu
	Dầu diesel hoặc tương đương

	2.4
	Tiêu chuẩn khí thải
	Euro 5 trở lên

	2.5
	Dung tích bình nhiên liệu (L)
	≥ 300 

	2.6
	Tổng trọng lượng (kg) 
	32.100 ± 03%

	2.7
	Khung gầm
	

	2.7.1
	Hệ thống treo
	Trục trước sử dụng hệ thống treo lò xo lá hoặc tương đương trở lên.
Trục giữa và sau sử dụng hệ thống treo cao su hoặc tương đương trở lên.

	2.7.2
	Hệ thống lái
	Cơ khí có trợ lực thủy lực cho trục 1

	2.7.3
	Hệ thống phanh
	Phanh chính: Servo khí nén, mạch kép (tang trống) hoặc tương đương trở lên.
Phanh hỗ trợ: phanh động cơ hoặc tương đương trở lên.

	2.8
	Hệ thống truyền động
	

	2.8.1
	Hộp số
	Cơ khí, ≥ 09 cấp hoặc tương đương trở lên.

	2.8.2
	Dẫn động
	Hai cầu chủ động loại (4x4) hoặc (6x4)

	2.9
	Bánh xe
	- Số lượng: 11 chiếc
-  Bánh xe trước và sau: 10 chiếc
+ Vành bánh xe: thép hoặc tương đương trở lên
+ Cỡ lốp: 12R22.5 hoặc tương đương trở lên
- Bánh xe dự phòng: 01 chiếc, như bánh xe chính

	2.10
	Tính năng động lực học
	

	2.10.1
	Tốc độ tối đa (km/h)
	≥ 90 

	2.10.2
	Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m)
	≤ 10,5 
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	Cabin
	

	2.11.1
	Kiểu cabin
	 Có 02 cabin (01 cabin cho người lái xe cơ sở và 01 cabin cho người vận hành cần cẩu (có điều hòa))

	2.11.2
	Ghế ngồi
	Bọc nệm hoặc da

	2.11.3
	Số người cho phép chở (kể cả người lái) / cabin
	03 người/02 cabin

	2.12
	Hệ thống cẩu chuyên dùng
	

	2.12.1
	Sức nâng
	- Tại tầm vươn ≥ 03 m: ≥ 30.000 kg 
- Tại tầm vươn 30 m: ≥ 1.000 kg 

	2.12.2
	Chiều dài cần tối đa (m)
	≥ 28,4 

	2.12.3
	Động cơ
	+ 4 kỳ, làm mát bằng nước, dầu diesel hoặc tương đương trở lên
+ Số lượng xi lanh: ≥ 06 chiếc

	2.12.4
	Hệ thống thủy lực
	

	2.12.4.1
	Bơm (cái)
	≥ 04

	2.12.4.2
	Động cơ nâng cẩu, quay cần cẩu
	Thủy lực

	2.12.4.3
	Xi lanh
	Loại tác động kép hoặc tương đương trở lên

	2.12.5
	Thiết bị và cơ cấu cần cẩu
	

	2.12.5.1
	Cơ cấu nâng
	Dùng xi lanh thủy lực co duỗi chiều dài xi lanh làm thay đổi góc nâng 0°– 78°

	2.12.5.2
	Cơ cấu quay cần cẩu
	Dùng hệ truyền động thủy lực qua hộp giảm tốc

	2.12.5.3
	Hệ thống chân chống
	Xi lanh thủy lực hoặc tương đương trở lên

	2.12.5.4
	Cáp nâng
	D16 hoặc tương đương trở lên

	2.12.5.5
	Móc cẩu
	- Loại: 30.000 kg ± 03% 
- Loại: 5.000 kg ± 03% 

	2.13.6
	Hệ thống tời
	Có trang bị 

	2.13.7
	Hệ thống an toàn
	Hệ thống khống chế quá tải, lên móc quá cao, hết cáp trong tang tời, ngoài phạm vi làm việc 

	2.13.7
	Màu xe
	Theo yêu cầu của chủ đầu tư

	2.14
	Bảo hành
	Bảo hành toàn bộ xe cơ sở và hệ thống chuyên dùng ≥ 24 tháng hoặc ≥ 100.000 km hoặc theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

	II
	XE NÂNG HẠ (ĐỘNG CƠ DẦU)

	1
	Yêu cầu chung
	Là xe sử dụng động cơ dầu để nâng hạ phương tiện, thiết bị, vật tư... phục vụ hoạt động bay

	2
	Thông số kỹ thuật cơ bản của xe
	

	2.1
	Tải trọng nâng định mức (kg) 
	5.000 ± 10% 

	2.2
	Chiều cao nâng tối đa (mm)
	3.000 ± 03%

	2.3
	Kích thước càng nâng (Dài x Rộng x Dày) (mm)
	(1.070 x 150 x 50) ± 03%  

	2.4
	Chiều dài tổng thể (bao gồm càng nâng) (mm)
	4.161 ± 03%

	2.5
	Tổng chiều rộng (kèm gương chiếu hậu) (mm)
	1.995 ± 10 %

	2.6
	Chiều cao bảo vệ trên cao (mm)
	2.440 ± 10 %

	2.7
	Chiều cao khung nâng (khi càng hạ thấp nhất) (mm)
	2.280 ± 03%

	2.8
	Chiều cao tổng thể (khi càng nâng lên cao nhất) (mm)
	4.320 ± 03%

	2.9
	Khoảng sáng gầm xe (điểm thấp nhất của khung nâng) (mm)
	180 ± 03%

	2.10
	Chiều dài cơ sở (mm)
	2.000  ± 03%

	2.11
	Tốc độ nâng càng nâng (toàn tải/không tải) (mm/s)
	≥ 380/460 

	2.12
	Tốc độ hạ càng nâng (toàn tải/không tải) (mm/s)
	≥ 450/500

	2.13
	Tổng trọng lượng (kg) 
	6.800 ± 03%

	2.14
	Lốp xe trước
	02 lốp 300 -15-18PR hoặc tương đương trở lên

	2.15
	Lốp xe sau
	02 lốp 7.00 -12-12PR hoặc tương đương trở lên

	2.16
	Tổng công suất động cơ định mức/vòng tua (kW/rpm) 
	72/2.400 ± 10% 

	2.17
	Dung tích bình nhiên liệu (L)
	≥ 140 

	2.18
	Bán kính quay vòng (mm) 
	3.350 ± 10% 

	2.19
	Chiều dài đến mặt càng nâng (mm) 
	3.460 ± 10%

	2.20
	Mô men quay định mức/vòng tua (Nm/rpm) 
	340/1.400 ± 10% 

	2.21
	Màu xe
	Theo yêu cầu của chủ đầu tư

	2.22
	Bảo hành
	≥ 24 tháng hoặc theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

	III
	XE NÂNG HẠ (ĐỘNG CƠ ĐIỆN)

	1
	Yêu cầu chung
	Là loại xe sử dụng động cơ điện để nâng hạ phương tiện, thiết bị, vật tư... phục vụ hoạt động bay

	2
	Thông số kỹ thuật cơ bản của xe
	

	2.1
	Công suất định mức/tải định mức (kg)
	4.990 ± 10%

	2.2
	Khoảng cách tâm tải (mm) 
	500 ± 10%

	2.3
	Chiều cao nâng tối đa (mm) 
	3.000 ± 03%

	2.4
	Kích thước càng nâng (Dài x Rộng x Dày) (mm) 
	(1.070 x 150 x 50) ± 03%

	2.5
	Chiều dài tổng thể (không gồm càng nâng) (mm) 
	3.065 ± 03%

	2.6
	Chiều rộng của xe (mm) 
	1.500 ± 03%

	2.7
	Chiều cao của xe đến nóc cabin lái (mm) 
	2.400 ± 03%

	2.8
	Chiều cao khung nâng (khi càng hạ thấp nhất) (mm) 
	2.280 ± 03%

	2.9
	Chiều cao tổng thể (khi càng nâng lên cao nhất) (mm) 
	4.320 ± 03%

	2.10
	Khoảng sáng gầm xe (mm) 
	180 ± 03%

	2.11
	Chiều dài cơ sở (mm) 
	2.050 ± 03%

	2.12
	Tốc độ nâng càng nâng (toàn tải/không tải) (mm) 
	≥ 0,38/0,46 (m/s)

	2.13
	Tổng trọng lượng (tính cả ắc quy) (kg) 
	7.000 ± 03%

	2.14
	Lốp xe
	Lốp hơi hoặc tương đương

	2.14.1
	Lốp xe trước
	02 lốp 300-15-18PR hoặc tương đương trở lên

	2.14.2
	Lốp xe sau
	02 lốp 7.00-12-14PR hoặc tương đương trở lên

	2.15
	Tổng công suất động cơ truyền động (kW) 
	20 ± 10%

	2.16
	Công suất động cơ nâng (kW)
	≥ 25,4 

	2.17
	Điện áp ắc quy
	80/700 V/Ah ± 10%

	2.18
	Màu xe
	Theo yêu cầu của chủ đầu tư

	2.19
	Bảo hành
	≥ 24 tháng hoặc theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

	IV
	XE Ô TÔ 7 CHỖ

	1
	Yêu cầu chung
	Là loại xe phục vụ công tác chỉ huy, điều hành bay, giám sát hiện trường và phát triển kế hoạch tác chiến, ứng phó sự cố. Huấn luyện, kiểm tra huấn luyện bay và phục vụ các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khác của Trung đoàn Không quân Công an nhân dân.

	2
	Thông số kỹ thuật cơ bản của xe
	

	2.1
	Kích thước
	

	2.1.1
	Chiều dài (mm) 
	4.914 ± 03%

	2.1.2
	Chiều rộng (mm) 
	1.923 ± 03%

	2.1.3
	Chiều cao (mm) 
	1.841 ± 03%

	2.1.4
	Chiều dài cơ sở (mm) 
	2.900 ± 03%

	2.1.5
	Khoảng sáng gầm xe (mm) 
	200 ± 20

	2.1.6
	Bình chứa nhiên liệu (L)
	≥ 80 

	2.2
	Động cơ
	Diesel 2.0 Turbo hoặc tương tương trở lên

	2.2.1
	Dung tích xylanh (cc)
	≥ 1.996 

	2.2.2
	Nhiên liệu tiêu thụ
	Diesel hoặc tương tương

	2.2.3
	Công suất cực đại (Ps/rpm)
	≥ 170/3.500 

	2.2.4
	Mô - men xoắn cực đại (Nm/rpm)
	≥ 405/1.750-2.500 

	2.2.5
	Dẫn động
	(4x2) hoặc tương đương trở lên

	2.2.6
	Hộp số
	Số tự động 06 cấp hoặc tương đương trở lên

	2.2.8
	Tiêu chuẩn khí thải
	Euro 5 hoặc tương đương trở lên

	2.3
	Khối lượng, trọng lượng
	

	2.3.1
	Trọng lượng không tải (kg)
	2.388 ± 03%

	2.3.2
	Trọng lượng toàn tải (kg)
	3.100 ± 03%

	2.4
	Hệ thống lái
	Tay lái bên trái, có trợ lực lái điện hoặc tương đương trở lên

	2.5
	Hệ thống treo
	

	2.5.1
	Hệ thống treo trước
	Hệ thống treo độc lập, lò xo trụ, và thanh cân bằng hoặc tương đương trở lên

	2.5.2
	Hệ thống treo sau
	Hệ thống treo sau sử dụng lò xo trụ, ống giảm chấn lớn và thanh ổn định liên kết kiểu Watts linkaged hoặc tương đương trở lên

	2.6
	Hệ thống phanh
	

	2.6.1
	Phanh trước và sau
	Phanh đĩa hoặc tương đương trở lên

	2.6.2
	Phanh tay điện tử
	Có

	2.7
	Bánh xe chính
	- Số lượng: 04 chiếc (trục trước 02 chiếc và trục sau 02 chiếc)
- Vành hợp kim nhôm 20’’ hoặc tương đương trở lên
- Cỡ lốp: 255/55R20 hoặc tương đương trở lên

	2.7.1
	Bánh xe dự phòng
	01 chiếc dự phòng

	2.8
	Trang bị ngoại thất
	

	2.8.1
	Đèn phía trước
	Đèn Led

	2.8.2
	Đèn pha chống chói tự động
	Có

	2.8.3
	Đèn sương mù
	Có

	2.8.4
	Gạt mưa tự động
	Có

	2.8.5
	Gương chiếu hậu điều chỉnh điện
	Có

	2.8.6
	Cửa hậu đóng/mở điện
	Có

	2.9
	Trang bị nội thất
	

	2.9.1
	Hệ thống khởi động
	Bằng nút bấm hoặc chìa khóa cơ

	2.9.2
	Điều hoà nhiệt độ
	≥ 02 vùng độc lập

	2.9.3
	Hệ thống SYNC
	 Điều khiển giọng nói 
 Màn hình TFT cảm ứng ≥12” 

	2.9.4
	Bảng đồng hồ tốc độ
	Màn hình ≥12.4” 

	2.9.5
	Ghế ngồi
	 Da + Vinyl tổng hợp hoặc tương đương trở lên

	2.9.6
	Điều chỉnh hàng ghế trước
	 Ghế lái và ghế phụ có chỉnh điện 08 hướng
 Có chức năng nhớ vị trí ghế lái

	2.9.7
	Hàng ghế thứ ba gập điện
	Có

	2.9.8
	Hệ thống âm thanh
	AM/FM, MP3, Ipod & USB, Bluetooth

	2.9.9
	Hệ thống loa
	Dàn âm thanh ≥ 08 loa

	2.10
	Trang thiết bị an toàn
	

	2.10.1
	Hệ thống túi khí bảo vệ
	Túi khí phía trước, túi khí bên, túi khí rèm dọc 02 bên trần xe, túi khí bảo vệ đầu gối người lái

	2.10.2
	Camera 360
	Có

	2.10.3
	Cảm biến hỗ trợ đỗ xe
	Cảm biến trước và sau

	2.10.4
	Các tính năng an toàn
	- Hệ thống phanh có ABS & EBD hoặc tương đương
- Hệ thống Cân bằng điện tử
- Hệ thống Hỗ trợ khởi hành ngang dốc
- Hệ thống Kiểm soát đổ đèo
- Hệ thống Kiểm soát tốc độ
- Hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo có xe cắt ngang
- Hệ thống Cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường
- Hệ thống Cảnh báo va chạm và Hỗ trợ phanh khẩn cấp khi gặp chướng ngại vật phía trước
- Hệ thống Kiểm soát áp suất lốp
- Hệ thống Chống trộm

	2.10.5
	Màu xe
	Theo yêu cầu của chủ đầu tư

	2.11
	Bảo hành
	≥ 36 tháng hoặc ≥ 100.000 km (tùy theo điều kiện nào đến trước) hoặc theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

	3
	Hệ thống âm ly, đèn, còi ưu tiên
	

	3.1
	Loại đèn
	- Kích thước (Dài x Rộng x Cao): (440 mm x 200 mm x 63 mm) ± 10%
- Trọng lượng: ≤ 14kg
- LED: Xanh/đỏ/vàng/trắng (tùy chọn)
- Điện áp: 12VDC

	3.2
	Âm thanh
	Chế độ âm thanh: Yelp, Wail, Ari Horn, Hi-Lo…

	3.3
	Âm ly còi ủ, míc
	Công suất ≥ 100W

	3.4
	Loa
	01 Loa, 
Công suất ≥ 100W
Cường độ âm thanh ≥118dB

	V
	XE CHỞ PHI CÔNG VÀ CÁN BỘ KỸ THUẬT (LOẠI XE 16 CHỖ)

	1
	Yêu cầu chung
	Là loại xe sử dụng để chuyên chở phi công và cán bộ kỹ thuật hàng không và phục vụ các nhiệm vụ khác

	2
	Thông số kỹ thuật cơ bản của xe
	

	2.1
	Kích thước tổng thể
	

	2.1.1
	Chiều dài (mm)
	5.998 ± 03%

	2.1.2
	Chiều rộng (mm)
	2.068 ± 03%

	2.1.3
	Chiều cao (mm)
	2.775 ± 03%

	2.1.4
	Chiều dài cơ sở (mm)
	3.750 ± 03%

	2.1.5
	Khoảng sáng gầm xe (mm)
	150 ± 10 %

	2.2
	Động cơ
	

	2.2.1
	Loại động cơ
	Turbo Diesel 2.3L – TDCi làm mát khí nạp hoặc tương đương trở lên

	2.2.2
	Dung tích xilanh (cc)
	≥ 2.296  

	2.2.3
	Công suất cực đại (PS/rpm)
	≥ 171/3.200

	2.2.4
	Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm)
	≥ 425/1.400 – 2.400

	2.2.5
	Nhiên liệu tiêu thụ
	Diesel hoặc xăng

	2.3
	Tiêu chuẩn khí thải
	Euro 5 hoặc tương đương trở lên

	2.4
	Dung tích bình nhiên liệu (L)
	≥ 80

	2.5
	Khối lượng, trọng lượng
	

	2.5.1
	Trọng lượng không tải (kg)
	2.850 ± 03%

	2.5.2
	Trọng lượng toàn tải (kg)
	4.100 ± 03%

	2.6
	Khung gầm
	

	2.6.1
	Hệ thống treo
	Trước: Hệ thống treo độc lập dùng lò xo trụ, thanh cân bằng và ống giảm chấn thủy lực hoặc tương đương trở lên.
Sau: Hệ thống treo phụ thuộc dùng nhíp lá với ống giảm chấn thủy lực hoặc tương đương trở lên.

	2.6.2
	Hệ thống lái
	Trợ lực thủy lực hoặc tương đương trở lên

	2.6.3
	Hệ thống phanh trước/sau
	Phanh đĩa, có chống bó cứng phanh (ABS) & phân phối lực phanh điện tử (EBD).

	2.6.3.1
	Hệ thống phanh đỗ
	Có

	2.6.4
	Hệ thống truyền động
	

	2.6.4.1
	Hộp số
	Số sàn, 6 cấp hoặc tương đương trở lên

	2.6.4.2
	Ly hợp
	Đĩa ma sát khô, dẫn động bằng thủy lực

	2.6.5
	Bánh xe trước/sau
	- Số lượng: 04 chiếc
- Vành hợp kim nhôm đúc 16" hoặc tương đương trở lên.
- Cỡ lốp: 235/65R16C hoặc tương đương trở lên

	2.6.5.1
	Bánh xe dự phòng
	≥ 01 chiếc dự phòng

	2.7
	Tiện ích và an toàn
	

	2.7.1
	Túi khí ghế lái và ghế phụ
	Có

	2.7.2
	Đèn pha phía trước
	Led, tự động bật tắt

	2.7.3
	Đèn sương mù
	Led

	2.7.4
	Đèn chạy ban ngày
	Led

	2.7.5
	Gạt mưa tự động
	Có

	2.7.6
	Camera lùi
	Có

	2.7.7
	Hệ thống cửa hành khách
	Cửa trượt điện

	2.7.8
	Dây đai an toàn cho các ghế
	Có

	2.7.9
	Hệ thống cân bằng điện tử
	Có

	2.7.10
	Hệ thống kiểm soát hành trình
	Có

	2.7.11
	Điều hòa nhiệt độ
	Tự động

	2.7.12
	Cửa gió điều hòa hành khách
	Có

	2.7.13
	Cảm biến hỗ trợ đỗ xe sau
	Có

	2.7.14
	Hệ thống chống trộm
	Có

	2.7.15
	Gương chiếu hậu ngoài
	Chỉnh điện và gập điện

	2.7.16
	Bậc bước chân điện
	Có

	2.7.17
	Chắn bùn trước sau
	Có

	2.7.18
	Điều chỉnh ghế lái
	Chỉnh 6 hướng, có tựa tay bằng cơ hoặc tương đương

	2.7.19
	Điều chỉnh hàng ghế sau
	Điều chỉnh ngả có tựa tay

	2.7.20
	Hàng ghế cuối gập phẳng
	Có

	2.7.21
	Tay nắm hỗ trợ lên xuống
	Có

	2.7.22
	Cửa kính điều chỉnh điện
	Có (01 chạm lên xuống cho hàng ghế trước)

	2.7.23
	Bảng đồng hồ tốc độ
	Màn hình 12,3”

	2.7.24
	Màn hình trung tâm
	Màn hình TFT cảm ứng 12,3”

	2.7.25
	Hệ thống âm thanh
	 AM/FM, Bluetooth, USB, 06 loa

	2.7.26
	Điều khiển âm thanh trên vô lăng
	Có

	2.7.27
	Cổng sạc USB cho hàng ghế sau
	Có

	2.7.28
	Màu xe
	Theo yêu cầu của chủ đầu tư

	2.8
	Bảo hành
	≥ 36 tháng hoặc ≥ 100.000 km (tùy theo điều kiện nào đến trước) hoặc theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

	3
	Hệ thống âm ly, đèn, còi ưu tiên
	

	15.1
	Loại đèn
	- Kích thước (Dài x Rộng x Cao): (1.200 mm x 340 mm x 128 mm) ± 10%
- Trọng lượng: ≤ 14kg
- LED: Xanh/đỏ/vàng/trắng (tùy chọn)
- Điện áp: 12VDC

	15.2
	Âm thanh
	Chế độ âm thanh: Yelp, Wail, Ari Horn, Hi-Lo…

	15.3
	Âm ly còi ủ, míc
	Công suất ≥ 100W

	15.4
	Loa
	01 Loa, 
Công suất ≥ 100W
Cường độ âm thanh ≥118dB

	VI
	XE CHỞ QUÂN NGHIỆP VỤ (LOẠI XE KA 29 CHỖ)

	1
	Yêu cầu chung
	Là loại xe chở quân, phục vụ công tác học tập, huấn luyện, di chuyển quân và các nhiệm vụ khác

	2
	Thông số kỹ thuật cơ bản của xe
	

	2.1
	Kích thước tổng thể
	

	2.1.1
	Chiều dài (mm)
	7.720 ± 03%

	2.1.2
	Chiều rộng (mm)
	2.090 ± 03%

	2.1.3
	Chiều cao (mm)
	2.840 ± 03%

	2.1.4
	Chiều dài cơ sở (mm)
	4.085 ± 03%

	2.1.5
	Khoảng sáng gầm xe (mm)
	155 ± 10 %

	2.2
	Động cơ
	 

	2.2.1
	Kiểu động cơ
	Tăng áp hoặc tương đương trở lên

	2.2.2
	Loại động cơ
	4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng tăng áp, làm mát bằng nước hoặc tương đương trở lên

	2.2.3
	Dung tích xylanh (cc)
	≥ 3.933 

	2.2.4
	Công suất cực đại (kW/rpm)
	≥ 103/2.700 

	2.2.5
	Momen xoắn cực đại (Nm/rpm)
	≥ 392/1.400 

	2.2.6
	Nhiên liệu tiêu thụ
	Diesel hoặc tương đương trở lên

	2.3
	Tiêu chuẩn khí thải
	Euro 5 hoặc tương đương trở lên

	2.4
	Dung tích bình nhiên liệu
	≥ 95 lít

	2.5
	Khối lượng, trọng lượng
	

	2.5.1
	Khối lượng bản thân (kg)
	4.700 ± 03%

	2.5.2
	Khối lượng toàn bộ (kg)
	6.900 ± 03%

	2.6
	Khung gầm
	

	2.6.1
	Hệ thống treo trước và treo sau
	Phụ thuộc, nhíp lá với ống giảm chấn thủy lực, thanh cân bằng hoặc tương đương trở lên.

	2.6.2
	Hệ thống lái
	Bên trái, có trợ lực hoặc tương đương trở lên

	2.6.3
	Hệ thống phanh trước và phanh sau
	Tang trống, dẫn động thủy lực 2 dòng trợ lực chân không hoặc tương đương trở lên

	2.6.4
	Phanh đỗ
	Cơ khí tác động lên trục thứ cấp hộp số hoặc tương đương trở lên

	2.7
	Hệ thống truyền động
	 

	2.7.1
	Hộp số
	Số sàn, 05 số tiến 01 số lùi hoặc tương đương trở lên.

	2.7.2
	Ly hợp
	Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không hoặc tương đương trở lên.

	2.7.3
	Dẫn động
	Một cầu chủ động (4x2) hoặc tương đương trở lên.

	2.8
	Bánh xe
	 Số lượng: 07 chiếc (06 chiếc chính và 01 chiếc dự phòng).

	2.8.1
	Bánh xe trục trước và trục sau
	Số lượng: 06 chiếc (trục trước: 02 chiếc và trục sau: 04 chiếc).
- Chất liệu vành bánh xe: bằng thép hoặc tương đương trở lên.
- Cỡ lốp: 7.50R16 hoặc tương đương trở lên.

	2.8.2
	Bánh xe dự phòng
	01 chiếc, như bánh xe chính

	2.9
	Hệ thống đèn
	

	2.9.1
	Đèn pha phía trước
	Có 

	2.9.2
	Đèn sương mù trước
	Có 

	2.9.3
	Đèn phanh sau
	Có 

	2.9.4
	Đèn đọc sách
	Có 

	2.9.5
	Hệ thống đèn trần khoang hành khách
	Có 

	2.10
	Số chỗ ngồi
	29 chỗ trở lên

	2.11
	Hệ thống an toàn, nội thất, tiện ích

	2.11.1
	Khoang hành lý
	Có 

	2.11.2
	Hệ thống điều hòa
	1 chiều trở lên, điều khiển bằng tay

	2.11.3
	Dây đai an toàn cho các ghế
	Có

	2.11.4
	Radio/Aux
	Có 

	2.11.5
	Cửa lên xuống bên hông
	Có, dạng cửa xoay điều khiển bằng điện

	2.11.6
	Giá để hành lý trên cao
	Có 

	2.11.7
	Quạt thông gió khoang hành khách
	Có 

	2.11.8
	Hệ thống loa khoang hành khách
	Có 

	2.11.9
	Bộ đồ nghề tiêu chuẩn
	Có 

	2.11.10
	Rèm che nắng
	Có

	2.11.11
	Hệ thống loa khoang hành khách
	Có 

	2.11.12
	Camera và cảm biến lùi
	Có

	2.11.13
	Camera giám sát hành trình
	Có

	2.11.14
	Màu xe
	Theo yêu cầu của chủ đầu tư

	2.12
	Bảo hành
	≥ 36 tháng hoặc ≥ 100.000 km (tùy theo điều kiện nào đến trước

	3
	Hệ thống âm ly, đèn, còi ưu tiên
	

	3.1
	Loại đèn
	- Kích thước (Dài x Rộng x Cao): (1.200 mm x 340 mm x 128 mm) ± 10%
- Trọng lượng: ≤ 14kg
- LED: Xanh/đỏ/vàng/trắng (tùy chọn)
- Điện áp: 12VDC

	3.2
	Âm thanh
	Chế độ âm thanh: Yelp, Wail, Ari Horn, Hi-Lo…

	3.3
	Âm ly còi ủ, míc
	Công suất ≥ 100W

	3.4
	Loa
	01 Loa
Công suất ≥ 100W
Cường độ âm thanh ≥118dB

	VII
	XE CHỞ QUÂN NGHIỆP VỤ (LOẠI XE KA 47 CHỖ)

	1
	Yêu cầu chung
	Là loại xe chở quân, phục vụ công tác học tập, huấn luyện, di chuyển quân và các nhiệm vụ khác

	2
	Thông số kỹ thuật cơ bản của xe
	

	2.1
	Kích thước tổng thể
	

	2.1.1
	Chiều dài (mm) 
	12.030 ± 03%

	2.1.2
	Chiều rộng (mm) 
	2.500 ± 03%

	2.1.3
	Chiều cao (mm) 
	3.550 ± 03%

	2.1.4
	Chiều dài cơ sở (mm) 
	6.120 ± 03%

	2.1.5
	Khoảng sáng gầm xe (mm) 
	200 ± 03%

	2.2
	Động cơ
	 

	2.2.1
	Kiểu động cơ
	Động cơ Diesel hoặc tương đương trở lên

	2.2.2
	Loại động cơ
	4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng hoặc tương đương trở lên

	2.2.3
	Dung tích xylanh (cc)
	≥ 12.742 

	2.2.4
	Công suất cực đại (Ps)
	≥ 440

	2.2.5
	Mô men xoắn cực đại (N.m)
	≥ 2.097

	2.3
	Tiêu chuẩn khí thải
	Euro 5 hoặc tương đương trở lên

	2.4
	Dung tích bình nhiên liệu (L)
	≥ 420

	2.5
	Số chỗ ngồi
	45+1+1 (47 chỗ)

	2.6
	Khối lượng, trọng lượng
	 

	2.6.1
	Trọng lượng không tải (kg) 
	12.560 ± 03%

	2.6.2
	Trọng lượng toàn tải (kg) 
	16.000 ± 03%

	2.7
	Khung gầm
	 

	2.7.1
	Hệ thống treo trước và treo sau
	Hệ thống treo phụ thuộc, bầu hơi, thanh cân bằng hoặc tương đương trở lên.

	2.7.2
	Hệ thống lái
	Vô lăng gật gù, có trợ lực thủy lực hoặc tương đương.

	2.7.3
	Hệ thống phanh trước và phanh sau
	Phanh tang trống, dẫn động khí nén (EBS + VDC) hoặc tương đương trở lên.

	2.7.4
	Phanh hỗ trợ
	Phanh hãm thủy lực hoặc tương đương trở lên.

	2.7.5
	Phanh đỗ
	Cơ cấu phanh tang trống, tác động lên trục sau, điều khiển khí nén – lò xo tích năng tại bầu phanh hoặc tương đương trở lên.

	2.8
	Hệ thống truyền động
	

	2.8.1
	Hộp số
	Số sàn, 06 số tiến, 01 số lùi hoặc tương đương trở lên.

	2.8.2
	Dẫn động
	Một cầu chủ động (4x2) hoặc tương đương trở lên.

	2.9
	Bánh xe trước và sau
	Số lượng: 07 chiếc (trục trước: 02 chiếc, trục sau: 04 chiếc và 01 chiếc dự phòng)
- Chất liệu vành bánh xe: hợp kim nhôm hoặc tương đương trở lên
- Cỡ lốp: ≥ 12R22.5 tương đương trở lên
- Bánh xe dự phòng: 01 chiếc như bánh xe chính

	2.10
	Hệ thống đèn
	

	2.10.1
	Đèn phía trước
	Có

	2.10.2
	Đèn sương mù
	Có

	2.10.3
	Đèn phanh sau
	Có

	2.10.4
	Đèn trần các ghế
	Có

	2.11
	Kính chắn gió
	Loại kính 1 tấm kính an toàn 2 lớp hoặc tương đương trở lên.

	2.12
	Hệ thống an toàn, nội thất, tiện ích
	

	2.12.1
	Khoang hành lý
	Có

	2.12.2
	Radio/Aux
	Có

	2.12.3
	Cửa lên xuống hành khách
	Cửa xoay loại 1 cánh đóng mở tự động bằng khí nén hoặc tương đương

	2.12.4
	Giá để hành lý trên cao
	Có

	2.12.5
	Kiểu ghế 
	2+2 bọc da cao cấp

	2.12.6
	Dây đai an toàn các ghế
	Có

	2.12.7
	Quạt thông gió khoang hành khách
	Có

	2.12.8
	Hệ thống loa khoang hành khách
	Có

	2.12.9
	Bộ đồ nghề tiêu chuẩn
	Có

	2.12.10
	Hệ thống điều hòa có cửa gió đến từng ghế khách
	Có

	2.12.11
	Gương chiếu hậu chỉnh điện
	Có

	2.12.12
	Camera lùi (tích hợp cảm biến) và màn hình hiển thị
	Có

	2.12.13
	Tivi giải trí
	≥ 32 inches

	2.12.14
	Tủ lạnh
	50 lít

	2.12.15
	Rèm che nắng cho hai bên hàng ghế
	Có

	2.12.16
	Màu xe
	Theo yêu cầu của chủ đầu tư

	2.13
	Bảo hành
	≥ 36 tháng hoặc ≥ 100.000 km (tùy theo điều kiện nào đến trước) hoặc theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

	3
	Hệ thống âm ly, đèn, còi ưu tiên
	

	3.1
	Loại đèn
	- Kích thước (Dài x Rộng x Cao): (1.200 mm x 340 mm x 128 mm) ± 10%
- Trọng lượng: ≤ 14kg
- LED: Xanh/đỏ/vàng/trắng (tùy chọn)
- Điện áp: 12VDC

	3.2
	Âm thanh
	Chế độ âm thanh: Yelp, Wail, Ari Horn, Hi-Lo…

	3.3
	Âm ly còi ủ, míc
	Công suất ≥ 100W

	3.4
	Loa
	01 Loa, 
Công suất ≥ 100W
Cường độ âm thanh ≥118dB

	VIII
	XE CỨU THƯƠNG

	1
	Yêu cầu chung
	Là loại xe được trang bị cáng cứu thương, dụng cụ, thiết bị máy móc và thiết y tế dùng để sơ cứu, cấp cứu, vận chuyển cán bộ chiến sĩ bị thương.

	2
	Thông số kỹ thuật cơ bản của xe
	

	2.1
	Kích thước tổng thể
	

	2.1.1
	Chiều dài (mm)
	5.380 ± 03%

	2.1.2
	Chiều rộng (mm)
	1.880 ± 03%

	2.1.3
	Chiều cao (mm)
	2.530 ± 03%

	2.1.4
	Chiều dài cơ sở (mm)
	3.110 ± 03%

	2.1.5
	Khoảng sáng gầm xe (mm)
	185 ± 03%

	2.2
	Động cơ
	

	2.2.1
	Nhiên liệu tiêu thụ (cc)
	Xăng hoặc Diesel

	2.2.2
	Dung tích xilanh
	≥ 2.694

	2.2.3
	Công suất cực đại (kW/rpm)
	≥ 111/4.800

	2.2.4
	Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm)
	≥ 241/3.800

	2.3
	Tiêu chuẩn khí thải
	Euro 5 hoặc tương đương trở lên

	2.4
	Dung tích bình nhiên liệu (L)
	≥ 70

	2.5
	Trọng lượng toàn bộ (kg)
	3.200 ± 03%

	2.6
	Số chỗ ngồi (gồm cả chỗ cho người lái)
	07 ngồi + 01 nằm

	2.7
	Hệ thống lái
	Tay lái bên trái, có trợ lực

	2.8
	Hệ thống phanh trước/sau
	+ Phanh trước: Phanh đĩa
+ Phanh sau: Tang trống

	2.9
	Hộp số
	Số sàn, 05 số

	2.10
	Hệ thống treo
	+ Treo trước: Duoble wishbone
+ Treo sau: Leaf springs

	2.11
	Bánh xe trước và sau
	+ Số lượng: 04 chiếc (trục trước: 02 chiếc và trục sau: 02 chiếc)
- Chất liệu vành bánh xe: thép hoặc tương đương trở lên
- Cỡ lốp: 195R15 hoặc tương đương trở lên

	2.12
	Bánh xe dự phòng 
	01 chiếc

	2.13
	Hệ thống an toàn
	+ Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS)
+ Hệ thống hỗ trợ lực phanh (BA)
+ Hệ thống cân bằng điện tử (VSC)
+ Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC)
+ Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS)
+ Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC)
+ Thiết bị giám sát hành trình: 01 bộ

	2.14
	Tiện ích và an toàn kèm theo
	+ Điều hòa nhiệt độ khoang lái và khoang bệnh nhân: 01 bộ
+ Cửa sổ điều khiển điện: 01 bộ
+ Túi khí bảo vệ lái xe và người ngồi phía trước: 01 bộ
+ Khóa cửa trung tâm: 01 bộ
+ Điều khiển từ xa, tích hợp trên hai chìa khóa: 01 bộ
+ Đồng hồ hiển thị tốc độ: 01 bộ
+ Đồng hồ báo nhiệt độ máy: 01 bộ
+ Đồng hồ báo mức nhiên liệu: 01 bộ
+ AM/FM Radio, ổ đĩa CD, 2 loa: 01 bộ
+ Tựa đầu phía trước: 02 cái
+ Dây đai an toàn phía trước: 02 bộ
+ Gương chiếu hậu bên ngoài: 01 bộ
+ Gương chiếu hậu bên trong: 01 bộ
+ Chắn nắng phía trước: 02 cái
+ Gạt mưa: 01 bộ
+ Sấy kính phía trước: 01
+ Rửa kính phía trước (bình chứa dung dịch và cơ cấu phun dung dịch): 01 bộ
+ Kích xe: 01 bộ
+ Bộ dụng cụ tiêu chuẩn kèm theo xe (gồm tuýp mở lốp và tay kích): 01 bộ
+ Sách hướng dẫn sử dụng: 01 quyển
+ Hộc để đồ: 01
+ Ăng ten lắp phía trước xe: 01 cái
+ Ốp lazăng: 01 bộ
+ Bình cứu hỏa: 01 bình
+ Búa thoát hiểm: 01 cái

	3
	Trang thiết bị khoang bệnh nhân & đèn còi ưu tiên
	+ Đèn phát tín hiệu ưu tiên loại đèn LED dài mầu đỏ trên nóc xe phía trước: 01 bộ
+ Amply và microphone tuyên truyền: 01 bộ
+ Còi hú đa tần và loa đặt cố định trên nóc xe: 01 bộ
+ Vách ngăn giữa khoang lái và khoang bệnh nhân chống lây nhiễm có cửa sổ trượt: 01 bộ
+ Đèn chiếu sáng phía sau giúp lên xuống cáng dễ dàng: 01 cái
+ Cáng chính với đai an toàn có khóa và bánh xe tự động gập chân khi lên xuống: 01 cái
+ Cáng phụ: 01 cái
+ Ghế ngồi cho nhân viên y tế: 02 ghế
+ Cửa kính ở bên: 01 bộ
+ Đèn trần trong khoang bệnh nhân: 03 cái
+ Móc treo truyền dịch: 02 cái
+ Hệ thống cung cấp Oxy âm tường gồm 02 bình 10 lít, đồng hồ đo áp suất: 01 hệ thống
+ Bộ chuyển đổi nguồn điện Inverter: 01 bộ
+ Hệ thống điện 12V với 03 ổ cắm: 01 bộ
+ Hệ thống điện 220V với 03 ổ cắm: 01 bộ
+ Bảng điều khiển điện trung tâm: 01 cái
+ Hệ thống đấu nối cung cấp oxy: 03 hệ thống
+ Thùng đựng rác y tế: 01 cái
+ Bệ đỡ cáng bằng thép không gỉ, cố định cáng chắc chắn trên sàn xe: 01 cái
+ Tấm đỡ cáng với độ nghiêng phù hợp giúp lên xuống xe dễ dàng: 01 cái
+ Lưu lượng kế và bình làm ẩm oxy: 01 bộ
+ Ký hiệu logo và chữ thập đỏ: 01 bộ (Chữ AMBLULANCE phía trước và 02 dấu cộng cứu thương hai bên sườn xe)
+ Tấm lót sàn xe chống trơn trượt, dễ vệ sinh: 01 cái
+ Tủ đứng nhiều ngăn bằng vật liệu MDF để đựng thuốc và thiết bị y tế chuyên dụng: 01 cái

	4
	Bảo hành
	+ Xe cơ sở:  ≥ 24 tháng hoặc  ≥ 100.000 km (tùy theo điều kiện nào đến trước)
+ Thiết bị chuyên dụng: ≥ 12 tháng

	IX
	XE TẢI CHUYÊN CHỞ HÀNG HÓA ĐẶC BIỆT, CHUYÊN DÙNG CHO CÁC HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ

	1
	Yêu cầu chung
	Là loại xe sử dụng để chuyên chở các loại vật tư, khí tài, hàng hóa... phục vụ hoạt động bay

	2
	Thông số kỹ thuật cơ bản của xe
	

	2.1
	Kích thước của xe
	

	2.1.1
	Chiều dài (mm)
	6.380 ± 03% 

	2.1.2
	Chiều rộng (mm)
	2.000 ± 03% 

	2.1.3
	Chiều cao (mm)
	2.860 ± 03% 

	2.1.4
	Chiều dài cơ sở (mm)
	3.360 ± 03% 

	2.1.5
	Khoảng sáng gầm xe (mm)
	210 ± 03% 

	2.2
	Động cơ
	

	2.2.1
	Loại động cơ 
	Loại 4 kỳ, 4 xylanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước. 

	2.2.2
	Hệ thống phun nhiên liệu
	Điện tử

	2.2.3
	Công suất cực đại (kW/rpm)
	≥ 88/2.900

	2.2.4
	Mô men lớn nhất (N.m/rpm)
	≥ 290/2.900 

	2.2.5
	Dung tích xylanh (cc)
	≥ 2.999

	2.2.6
	Nhiên liệu
	Xăng, Diesel hoặc tương đương trở lên

	2.3
	Tiêu chuẩn khí thải
	Euro 5 hoặc tương đương trở lên

	2.4
	Dung tích bình nhiên liệu (L)
	100 ± 03%

	2.5
	Khối lượng, trọng lượng
	

	2.5.1
	Khối lượng bản thân xe cơ sở (kg)
	≥ 1.955

	2.5.2
	Tổng trọng lượng (kg)
	≥ 5.500

	2.5.3
	Tải trọng (kg)
	≥ 1.800

	2.6
	Khung gầm
	

	2.6.1
	Hệ thống treo
	- Trước: phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực
- Sau: phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực

	2.6.2
	Hệ thống lái
	- Bên trái 
- Cơ cấu: Trục vít ê cubi, dẫn động cơ khí, có trợ lực thủy lực

	2.6.3
	Hệ thống phanh
	- Phanh chính trước: Tang trống thủy lực 02 dòng, trợ lực chân không hoặc tương đương trở lên.
- Phanh chính sau: Tang trống thủy lực 02 dòng, trợ lực chân không hoặc tương đương trở lên;
- Phanh đỗ: Tang trống, dẫn động cơ khí, tác động lên trục thứ cấp hộp số hoặc tương đương trở lên.

	2.6.4
	Hệ thống truyền động
	

	2.6.4.1
	Hộp số
	Hộp số cơ khí, 5 số tiến, 01 số lùi hoặc tương đương trở lên

	2.6.4.2
	Dẫn động
	Một cầu chủ động (4x2) hoặc tương đương trở lên

	2.7
	Bánh xe trước và sau
	- Số lượng: 07 chiếc
- Bánh xe chính: 06 chiếc
+ Vành bánh xe (Lazang): thép hoặc tương đương trở lên;
+ Cỡ lốp 7.00 – 15 (cầu trước đơn/Cầu sau kép).
- Bánh xe dự phòng: 01 (chiếc) như bánh xe chính

	2.8
	Tính năng động lực học
	

	2.8.1
	Tốc độ tối đa (km/h)
	≥ 93,65

	2.8.2
	Khả năng vượt dốc (%)
	≥ 37,31

	2.8.3
	Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m)
	≤ 6,7

	2.9
	Cabin
	

	2.9.1
	Kiểu cabin
	Kiểu lật

	2.9.2
	Ghế ngồi
	Bọc da theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

	2.9.3
	Số người cho phép chở (kể cả người lái)/số cửa
	03 người/02 cửa

	2.10
	Các trang bị khác kèm theo
	- Camera quan sát 360ᴼ;
- Radio có kết nối USB-MP3, AM-FM Radio
- 02 tấm che nắng cho tài xế và phụ xe;
- Kính chỉnh điện và khóa cửa trung tâm;
- Tay nắm cửa an toàn bên trong;
- Núm mồi thuốc;
- Điều hòa 02 chiều;
- Dây thắt an toàn;
- Còi báo lùi xe;
- Hệ thống làm mát và sưởi kính;
- Hộp đen lưu dữ liệu hoạt động xe DRM;
- Cảnh báo khóa Cabin;
- Công tắc cắt mát;
- Bảo hiểm hông và dè sau được bố trí 02 bên;
- Bộ dụng cụ đồ nghề tiêu chuẩn theo xe cơ sở: 01 bộ (01 tuýp mở lốp, 01 tua vít, 01 kích thủy lực, 01 tay mở kích...).

	3
	Phần hoán cải chuyên dùng (thùng xe)
	

	3.1
	Kích thước lọt lòng thùng
	

	3.1.1
	Chiều dài (mm)
	4.360 ± 03%

	3.1.2
	Chiều rộng (mm)
	1.850 ± 03%

	3.1.3
	Chiều cao (mm)
	1.860 ± 03%

	3.2
	Vật liệu
	Tôn phẳng, Inox dập sóng, sắt cán định hình

	3.3
	 Đà dọc
	Thép chuyên dùng cường độ cao nhập khẩu từ Châu Âu hoặc G7, độ cứng ≥ 500HBW, cường độ chảy ≥1.400 Mpa, cường độ bền ≥ 1.650 Mpa, dập định hình U120 x 60.

	3.4
	Đà ngang
	Thép chuyên dùng cường độ cao nhập khẩu từ Châu Âu hoặc G7, độ cứng ≥ 500HBW, cường độ chảy ≥1.400 Mpa, cường độ bền ≥ 1.650 Mpa, dập định hình U80 x 40

	3.5
	Sàn thùng
	Inox nhám chống trượt ≥03mm (hoặc inox phẳng chấn gân chống trượt).

	3.6
	Xương vách (Cao x Rộng X Dày) (mm)
	 ≥ (40 x 40 x 1,2)

	3.7
	Vách ngoài thùng 
	Inox 304 dập sóng dày ≥ 0,6 mm.

	3.8
	Vách trong
	Inox 304 phẳng dày ≥ 0,6 mm.

	3.9
	Nóc thùng
	Inox 304 phẳng dày ≥ 0,6 mm.

	3.10
	Giữa 2 lớp thùng
	Có trang bị lớp cách nhiệt.

	3.11
	Cửa sau
	02 cánh, xương hộp ≥ (20 x 40) mm.

	3.12
	Cửa bên
	01 cánh, xương hộp ≥ (20 x 40) mm.

	3.13
	Khóa cửa
	Khóa gài kiểu Container.

	3.14
	Máy lạnh cho thùng bảo ôn
	

	3.14.1
	Nhiệt độ làm mát (theo điều kiện tiêu chuẩn)
	16ᴼC ⁓ 24ᴼC

	3.14.2
	Bộ điều khiển
	Đặt trong cabin

	3.15
	Bửng nâng 
	

	3.15.1
	Cơ cấu hoạt động
	Nâng hạ bằng xylanh thủy lực, bửng nâng được gập lên khi xe di chuyển

	3.15.2
	Kiểu bửng nâng
	Bửng nâng 01 tấm liền

	3.15.3
	Vị trí 
	Ở đuôi thùng xe

	3.15.4
	Tải trọng nâng tối đa
	≥ 500 kg 

	3.15.5
	Kích thước bửng nâng (D x R) (mm)
	⁓ (1.200 x 1.750)

	3.15.6
	Vật liệu mặt bàn nâng
	Khung xương: Thép chuyên dùng cường độ cao nhập khẩu từ Châu Âu hoặc G7, độ cứng ≥ 500HBW, cường độ chảy ≥1.400 Mpa, cường độ bền ≥ 1.650 Mpa dập định hình dày ≥ (03-05) mm
Mặt trên bàn nâng: Inox 304 nhám chống trơn trượt dày ≥ 03 mm

	3.15.7
	Loại xylanh thủy lực và nâng, hạ bửng nâng
	- Xylanh nâng, hạ: 02 chiếc; 
- Xylanh gập: 02 chiếc; 
Loại xylanh tác động 02 chiều, áp suất làm việc liên tục cho phép 210 bar có giảm chấn cuối hành trình (khi bửng nâng cách mặt đất (03-05) cm , bửng nâng sẽ tự động giảm tốc độ để tránh và chạm mạnh với mặt đất).

	3.15.8
	Bộ nguồn thủy lực nâng hạ bửng
	Điện áp 12V, hoạt động bằng nguồn điện ắc quy xe

	3.15.9
	Điều khiển bửng nâng
	Gồm: 01 Điều khiển từ xa bằng hộp nút bấm qua cáp điện nối dài và 01 điều khiển không dây

	3.16
	Hệ thống đèn chiếu sáng trên xe
	

	3.16.1
	Hệ thống đèn pha chiếu sáng
	Đèn Halogen hoặc tương đương trở lên

	3.16.2
	Đèn trần thùng kín
	Đèn Led 02 chiếc

	3.16.3
	Đèn sườn
	02 chiếc mỗi bên

	3.16.4
	Đèn mui trước
	02 chiếc

	3.16.5
	Đèn mui sau
	02 chiếc

	3.17
	Màu sơn, logo
	Theo yêu cầu của bên mua

	4
	Âm ly, còi đèn ưu tiên
	Có đèn phát tín hiệu ưu tiên màu xanh và đỏ dạng hình hộp chữ nhật; có chiều dài của đèn phát tín hiệu ưu tiên (Dⅾ): 400 mm ± 100 mm; Bộ thiết bị âm ly có cổng USB, Bluetooth và cổng cắm thẻ Micro SD giải mã được các file âm thanh mã hóa (Mp3, Wma, Wav…).

	5
	Bảo hành
	+ Xe cơ sở:  ≥ 36 tháng hoặc  ≥ 100.000 km (tùy theo điều kiện nào đến trước)
+ Thiết bị chuyên dùng: ≥ 12 tháng


1.3. Các yêu cầu khác: yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị 
- Yêu cầu chung: 
+ Hàng hoá phải có xuất xứ rõ ràng, sản xuất năm 2026 trở về sau và mới 100% chưa qua sử dụng, đồng bộ nguyên chiếc, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật trước khi đưa vào sử dụng;
+ Nhà thầu vận chuyển hàng hóa tới địa điểm cung cấp theo yêu cầu của bên mua; 
+ Bàn giao hàng hóa có trách nhiệm hướng dẫn sử dụng, vận hành đúng kỹ thuật, an toàn và bảo quản, chuyển giao công nghệ cho đại diện của bên mua theo quy định của nhà sản xuất;
- Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ bên mua trong quá trình làm thủ tục đăng ký, đăng kiểm xe.
- Thông số kỹ thuật: Có các tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật hàng hóa đáp ứng yêu cầu của E-HSMT
Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Bên bán thông báo cho bên mua trước 05 ngày để bên mua phối hợp cùng bên bán tổ chức kiểm tra, nghiệm thu. Nội dung, cách thức tiến hành kiểm tra, nghiệm thu như sau:
Bước 1: Bên mua kiểm tra hồ sơ lô hàng:
Trường hợp thiếu hồ sơ hoặc hồ sơ không đúng, trong biên bản phải quy định thời gian bên bán bổ sung đầy đủ hồ sơ lô hàng.
Bước 2: Kiểm tra ngoại quan 100% lô hàng về số lượng, model, ký mã hiệu, năm sản xuất, nước sản xuất và đối chiếu số khung, số máy với số khung số máy của lô hàng được nhà sản xuất cấp; đối chiếu các tiêu chuẩn kỹ thuật, tính năng, thông số kỹ thuật tại hồ sơ kỹ thuật của hàng hoá với tính năng thông số kỹ thuật quy định tại hợp đồng, nếu đạt quy định như hợp đồng sẽ kiểm tra bước tiếp theo.
Bước 3: Kiểm tra khả năng hoạt động của toàn bộ lô hàng bằng cách vận hành các tính năng hoạt động của từng loại phương tiện và đối chiếu với các quy định của hợp đồng.
Sau quá trình kiểm tra nếu sản phẩm đáp ứng theo quy định tại hợp đồng thì bên mua sẽ làm thủ tục nghiệm thu, bàn giao. Nếu sản phẩm nào sau kiểm tra không đạt chất lượng, bên mua yêu cầu trong thời hạn tối đa 90 ngày bên bán phải khắc phục, thay thế đảm bảo chất lượng như hợp đồng quy định, quy trình kiểm tra như lần đầu, mọi chi phí và mức khấu trừ bồi thường do vi phạm chậm hợp đồng bên bán chịu. Quá thời hạn nêu trên mà bên bán không thực hiện, bên mua có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và bên bán phải có trách nhiệm hoàn trả lại toàn bộ kinh phí đã tạm ứng và chịu mọi phí tổn mà bên bán đã thực hiện.
* Chi phí cho công tác kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa: Toàn bộ chi phí kiểm tra nghiệm thu do bên bán chịu, đã được tính trong giá trị Hợp đồng.
